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PHẦN I: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

1. Học sinh cần nắm được các kiến thức cơ bản của 5 vùng kinh tế mà các em đã được học gồm: 

- Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên của vùng (thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội).

- Đặc điểm dân cư, xã hội (thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội).

- Thế mạnh kinh tế của vùng, thể hiện ở một số ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ… và sự phân bố của các nghành kinh tế đó.

- Các trung tâm kinh tế của từng vùng và các nghành kinh tế trọng điểm của mỗi trung tâm.

2. Từ các kiến thức cơ bản đó của từng vùng, học sinh phải so sánh được với các vùng kinh tế khác, để tìm ra sự giống và khác nhau cũng như nắm vững thế mạnh kinh tế của từng vùng.

3. Xác định được vị trí các trung tâm kinh tế của mỗi vùng.

4. Bên cạnh những mặt thuận lợi để phát triển kinh tế thì mỗi vùng còn gặp một số khó khăn nhất định: Nêu và tìm ra được những biện pháp khắc phục khó khăn đó.

5. Học sinh cần nắm được cách vẽ các dạng biểu đồ đã học như: Biểu đồ hình tròn, đường biểu diễn, cột chồng…Từ biểu đồ đã vẽ biết nhận xét và giải thích các nội dung đã được thể hiện trong biểu đồ.

6. Các ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, giao thông vân tải, bưu chính viễn thông, du lịch.

PHẦN II: CÂU HỎI CỤ THỂ:

Câu 1. 
Bằng những kiến thức đã học em hãy điền vào bảng sau:

	Vùng
	Thế mạnh kinh tế

	Trung Du & Miền núi Bắc Bộ
	

	Đồng bằng Sông Hồng
	

	Bắc Trung Bô
	

	Duyên hải Nam Trung Bô
	

	Tây Nguyên
	

	Đông Nam Bộ
	


a. Thế mạnh kinh tế của các vùng?

b. Kể tên ít nhất 2 điểm du lịch nổi tiếng của các vùng?

Câu 2.  

Trình bày đặc điểm; những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 3. 

Điều kiện tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ có thuận lợi, khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế?

Câu 4. 
Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc, còn phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc?

Câu 5. 
Vì sao việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên? 

Câu 6. 
Em hãy trình bày tình hình phát triển nghành nông nghiệp, công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ? Trong phát triển nông nghiệp vùng còn gặp những khó khăn gì về tự nhiên?

Câu 7. 
Đặc điểm tự nhiên và dân cư xã hội của vùng Trung du & miền núi Bắc Bộ với vùng Tây Nguyên có gì giống và khác nhau? 

Câu 8.  BÀI TẬP
1. Cho bảng số liệu sau: 
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Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng (%)

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng.

b. Nhận xét về sự thay đổi tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng từ năm 1995 – 2002. 

c. Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng?

2. Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước  

(Đơn vị: tạ/ha)
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a. Vẽ biểu đồ so sánh năng suất của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

b. Nhận xét và nêu nguyên nhân nào mà năng suất lúa Đồng bằng sông Hồng luôn cao nhất?

c. Nêu lợi ích của việc đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng? 

                                        PHẦN ĐỊA LÝ KINH TẾ

9. Phân tích các nhân tố tự nhiên và kinh tế-xã hội đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta ?
+ Nhân tố tự nhiên:

-Tài nguyên đất: Vô cùng quý giá, không thể thay thế được. Đất của nước ta đa dạng, quan trọng nhất là đất phù sa và đất Feralit. 

- Tài nguyên khí hậu: khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, thuận lợi cho cây trồng phát triển quanh năm, thâm canh, tăng vụ, năng suất cao. 

- Tài nguyên nước: sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào, là nguồn nước tưới phục vụ tốt cho nông nghiệp.     

- Tài nguyên sinh vật: phong phú, đa dạng, nhiều giống cây trồng, vật nuôi chất lượng tốt, thích nghi với môi trường. 

+ Nhân tố kinh tế xã hội:

- Dân cư và lao động: Khoảng 74% dân số sống ở nông thôn, 64% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Người dân giàu kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, gắn bó với đất đai, chăm chỉ, cần cù, sáng tạo.

- Cơ sở vật chất-kỹ thuật: Ngày càng hoàn thiện. Công nghiệp chế biến nông sản phát triển đã làm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định và phát triển vùng chuyên canh.

- Chính sách phát triển nông nghiệp: Động viên nông dân làm giàu, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại.

- Thị trường trong và ngoài nước: Được mở rộng, thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu. vật nuôi, cây trồng. Tuy nhiên do sức mua của thị trường trong nước hạn chế. Thị trường xuất khẩu nhiều biến động ảnh hưởng đến một số cây trồng quan trọng và một số sản phẩm thủy sản.

10 . Tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp.
- Đặc điểm chung: Sản xuất nông nghiệp phát triển vững chắc, sản phẩm đa dạng, tuy nhiên trồng trọt vẫn là ngành chính.

- Trồng trọt: 

+ Tình hình phát triển: Cơ cấu đa dạng. lúa là cây trồng chính. Diện tích, năng xuất, sản lượng lúa, sản lượng lúa bình quân đầu người không ngừng tăng. Cây công nghiệp và cây ăn quả phát triển khá mạnh. Nhiều sản phẩm xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su...

+ Phân bố: 

- Các vùng trọng điểm lúa: ĐB sông Hồng, ĐB sông Cửu Long

- Vùng trồng cây công nghiệp: Cao su: Đồng nam bộ, cà phê: Tây Nguyên, chè Thái Nguyên....

- Chăn nuôi: 

+ Tình hình phát triển: Chăn nuôi trầu, bò, lợn, gia cầm. Chiếm tỷ trọng nhỏ trong nông nghiệp. Đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh. Năm 2002 so với năm 1990: Bò: Năm 2002 có 4 triệu con, đàn lợn tăng 23 triệu con so với năm 1990, đàn gia cầm có 230 triệu con, tăng gấp 2 lần năm 1990.

+ Phân bố: Trâu nuôi nhiều ở trung du và miền núi bác bộ, Bắc trung bộ. Bò nuôi ở Duyên hải nam Trung bộ. Lợn nuôi nhiều: ĐB sông Hồng, ĐB sông Cửu long.

11. Thực trạng và phân bố ngành lâm nghiệp, vai trò của từng loại rừng?
- Thực trạng: Tài nguyên rừng đang bị cạn kiệt, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng chiếm tỷ lệ thấp, năm 2000 diện tích rừng 11,6 ha, tỷ lệ che phủ toàn quốc 35%.

*Dựa vào chức năng rừng nước ta chia 3 loại.

- Rừng sản xuất: Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và cho dân dụng    

- Rừng phòng hộ: Phòng chống thiên tai, lũ, xói mòn.. Bảo vệ môi trường

- Rừng đặc dụng: Bảo vệ hệ sinh thái và bảo vệ các giống loài quý hiếm

12. Sự phát triển, phân bố thủy sản và những khó khăn của ngành thủy sản.
+ Nước ta có điều kiện để phát triển ngành thủy sản:

- Nước ta có 4 ngư trường lớn: ngư trường Cà Mau-Kiên Giang; ngư trường Ninh Thuận-Bình Thuận-Ba rịa-Vũng Tàu, ngư trường Hải Phòng-Quảng Ninh, ngư trường quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa.

- Dọc bờ biển có nhiều đầm phá, rừng ngập nặm. Đó là những khu vực thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nước lợ. Có nhiều biển ven các đảo, vũng, vịnh thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nước mặn, ngoài ra còn nhiều sông suối, hồ, ao…có thể nuôi tôm, cá nước ngọt.

- Trong những năm gần đây nghề nuôi tôm nước mặn xuất khẩu phát triển nhanh, có giá trị xuất khẩu cao. Ngoài ra, các thủy sản nuôi trồng có giá trị kinh tế cao khác là đồi mồi, trai ngọc, rong câu…..    

* Phân bố: 

- Khai thác thủy sản dẫn đầu là các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Nuôi trồng thủy sản ở Cà Mau, An Gaing, Bến Tre …

* Khó khăn của ngành thủy sản:

+ Cơ sở kỹ thuật, phương tiện khai thác hạn chế, thiên nhiên bất thường gây thiệt hại cho nghề biển và nuôi trồng thủy sản như bão, lũ, dịch bệnh; môi trường bị ô nhiễm và suy thoái.

+ Nghề thủy sản đòi hỏi vốn lớn, phương tiện đánh bắt còn hạn chế, nhiều ngư dân gặp khó khăn.

13. Phân tích các nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp?
- Các nhân tố tự nhiên:

+ Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng phát triển công nghiệp đa ngành. Nguồn khoáng sản phong phú: Nhiều kim loại chủ yếu: than, dầu khí, sắt, man gan, kẽm, chì; nguồn thủy năng sông suối để sản xuất năng lượng; tài nguyên đất, nước, khí hậu,…

+ Sự phân bố tài nguyên tạo thế mạnh khác nhau cho các vùng. Hình thành các vùng công nghiệp: Khai than: Quảng Ninh, Sắt: Thái Nguyên …

- Các nhân tố kinh tế-xã hội:

+ Dân cư và lao động: Dân số đông, sức mua tăng, nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật 

+ Cơ sở vật chất-kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng: còn thấp, hiệu quả xử dụng thiết bị chưa cao, mức tiêu hao năng lượng còn lớn, Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ và chỉ tập trung ở một số vùng.

+ Chính sách phát triển công nghiệp: Phát triển công nghiệp gắn liền với nền kinh tế nhiều thành phần, đổi mới cơ chế quản lý, chính sách kinh tế đối ngoại, khyến khích đầu tư nước ngoài và trong nước.

+ Thị trường: Hàng công nghiệp có thị trường rộng lớn trong và ngoài nước. Tuy nhiên có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt do nhiều mặt hàng ngoại nhập. Xuất khẩu ra nước ngoài đang phát triển song chất lượng, mẫu mà còn hạn chế, bị cạnh tranh gay gắt...

14. Cho biết cơ cấu và sự phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm?
+ Cơ cấu: Nước ta có đủ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực, nhiều ngành phát triển mạnh, chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp. Dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động. Sự phát triển một số ngành công nghiệp thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế.

+ Một số ngành công nghiệp trọng điểm:

- CN khai thác nhiên liệu: Khai thác than: Quảng Ninh; Quặng sắt: Thái Nguyên; Khai thác mỏ dầu khí ở thềm lục địa phía nam

- CN điện: Xây dựng nhiều nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Sơn La vv.

- CN chế biến lượng thực thực phẩm: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, gồm chế biến SP trồng trọt: Xay sát gạo, sản xuất đường, rượu, bia…; chế biến sảm phẩm chăn nuôi: Chế biến thịt, trứng, sữa…; chế biến thủy sản: nước mắm, đông lạnh…

- CN dệt may: Là ngành sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng, dựa trên ưu thế có nguồn lao động đông, rẻ; sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước và là mặt hang xuất khẩu chủ lực của nước ta.

15. Cho biết cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế?
+ Cơ cấu: Dịch vụ nước ta đa dạng bao gồm dịch vụ tiêu dùng: Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa, khách sạn, nhà hàng; dịch vụ sản xuất: Tài chính, tín dụng, kinh doanh tài sản; dịch vụ công cộng: Giáo dục, y tế, văn hóa …

+ Vai trò: 

- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế.

- Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước, giữa nước ta với nước ngoài.

- Tao nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế

20 . Đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ nước ta là gì?
- Sự phân bố phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư, sự phát triển của sản xuất.

- Các hoạt động dịch vụ của nước ta phân bố không đều: Những nơi thành phố lớn, đồng bằng, ven biển nơi đông dân cư, nhiều ngành sản xuất thì tập trung nhiều hoạt đông dịch vụ.

Ngược lại, miền núi dân cư thưa thớt, kinh tế chủ yếu tự cấp, tự túc thi dịch vụ không phát triển. Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tân dịch vụ lớn đa dạng, đầu mối giao thông vận tải, viễn thông, trung tâm thương mại, tài chính lớn nhất nước

16. Trình bày tình hình phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải?
+ Giao thông vận tải:

- Ý nghĩa: GTVT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi ngành kinh tế, với hoạt động hiệu quả của kinh tế thị trường, là cơ hội liên kết và phát triển của vùng khó khăn

- Nước ta có đủ các loại hình vận tải, phân bố rộng khắp, chất lượng đang được cải thiện.

- Đường bộ: Chuyên chở được nhiều hành khách và hàng hóa, được nhàh nước đầu tư nhiều nhất, hiệu quả nhất. Nước ta có nhiều tuyến đường quan trọng: QL 1A, QL 2, QL5, Đường HCM, v.v...

- Đường sắt: Đường sắt Bắc Nam, đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai… là tuyến đường quan trọng, góp phần chuyên chở hành khách và hàng hóa.

- Đường sông khai thức mức độ thấp, tập trung ở lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Hồng.

- Đường biển: Gồm vận tải biển và vận tải quốc tế. Hiện nay vận tải biển được đẩy mạnh bằng việc trang bị các đội tàu lớn chuyên chở hành khối lượng lớn. Tên các cảng lớn: Hải Phòng, Đã Nẵng, Sài Gòn…

- Đường hàng không: Đang được quan tâm phát triển theo hướng hiện đại hóa bằng việc xây dựng các cảng hàng không, trang bị máy bay có sức chở lớn, nhanh . Phát triền hàng không trong nội địa và quốc tế. Các cảng hàng không lớn: Nội Bài, Đà Nẵng; Tân Sơn Nhất…

- Đường ống: Chuyên chở dàu mỏ và khí, đang ngày càng đcượ đầu tư phát triển mạnh

 17. Phân tích hiện trạng của Bưu chính viễn thông, thương mại và du lịch?
+ Bưu chính:

- Phát triển mạnh mẽ, mạng bưu cục được mở rộng và nâng cấp không ngừng với nhiều dịch vụ mới: Chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, điện hoa, dịch vụ tiết kiệm, ... Mật độ điện thoại tăng trưởng nhanh đứng thứ hai trên thế giới.

- Mạng điện thoại được tư động hóa tới các huyện và 90% số xã trong cả nước.

+ Viễn thông:

- Viễn thông quốc tế và liên tỉnh được nâng lên, các dịch vụ điện thoại di động, thư điện tử, truyền số liệu đang phát triển mạnh.

- Ngành viễn thông được nâng cấp thiết bị hiện đại kết nối cáp quang kết nối internet trong nước, với nhiều nước trên thế giới, tốc độ cao. Tạo cơ hội giao lưu và hội nhập quốc tế .

+ Thương mại:

- Nội thương: Cả nước thành thị trường thống nhất, hang hóa dồi dào, tự do lưu thông, hệ thống chợ hình thành từ thành thị đến nông thôn. Thành phần kinh tế tư nhân giúp đã giúp nội thương phát triển mạnh. Sức mua của người dân tăng cùng với sự phát triển các hoạt động kinh tế giữa các vùng trong nước.

- Ngoại thương: Là hoạt động kinh tế quan trọng, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất với chất lượng cao. Nhập khẩu: máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu. Xuất khẩu hàng nông sản, dệt may. Nước ta đang buôn bán với các nước khu vực châu Á-Thái bình dương, các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc....

+ Du lịch: Góp phần mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới. Nước ta giàu tiềm năng du lịch. Có hai loại hình du lịch: Du lịch tự nhiên: Phong cảnh, bãi tắm, vườn quốc gia, hang động. Du lịch nhân văn: Công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lề hội, di sản thiên nhiên....
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GV: Hoàng Hà. SĐT: 0989.792.833

I. Lý thuyết

- Học kì I:

1. Hoạt động của NST trong quá trình nguyên phân và giảm phân

2. Quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Cơ chế xác định giới tính ở người

3. Cấu trúc hóa học và cấu trúc không gian của ADN, ARN và Prôtêin. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

4. Vẽ sơ đồ phân loại biến dị. Khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân, tính chất của đột biến gen, đột biến cấu trúc NST, thể dị bội, thể đa bội.

5. Khái niệm, quy trình của công nghệ tế bào và công nghệ gen.

- Học kì II:

1. Hiện tượng thoái hóa giống và hiện tượng ưu thế lai

	
	Hiện tượng thoái hóa giống
	Hiện tượng ưu thế lai

	Khái niệm
	Là hiện tượng thế hệ sau có sức sống, khả năng sinh trưởng phát triển, sức chống chịu, năng suất giảm dần qua các thế hệ
	Là hiện tượng thế hệ F1 có sức sống, khả năng sinh trưởng phát triển, sức chống chịu, năng suất giảm vượt hơn hẳn bố và mẹ hoặc hơn TB giữa bố và mẹ

	Nguyên nhân
	Tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết là xuất hiện kiểu gen đồng hợp biểu hiện thành kiểu hình gây hại
	- Khi lai các dòng thuần chủng   chỉ có gen trội có lợi được biểu hiện ở F1​

- Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ

	Vai trò
	- Củng cố các tính trạng có lợi, loại bỏ các tính trạng có hại.

- Tạo dòng thuần chủng để tạo ưu thế lai
	- Lai khác dòng hoặc khác thứ để tạo ưu thế lai ở thực vật

- Lai kinh tế ở động vật.(là lai khác giống hoặc lai khác dòng con lai được sử dụng vào mục đích kinh tế)


 2. Môi trường và các nhân tố sinh thái

- Môi trường là tất cả những gì bao quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên đời sống sinh vật. Có 4 loại môi trường: MT trong đất; MT trong nước; MT trên cạn; MT sinh vật ( Vd: chó, mèo là môi trường sống của ve, bét).


- Nhân tố sinh thái (NTST) là các yếu tố của môi trường tác động lên sinh vật. NTST gồm nhân tố vô sinh ( đất, nước. không khí...) và nhân tố hữu sinh (thực vật, động vật, con người). Nhân tố sinh thái thay đổi theo không gian và thời gian.


 + Nhân tố sinh thái vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm)  ảnh hưởng đến hình thái và sinh lý của sinh vật, cho ví dụ. 


+ Nhân tố sinh thái hữu sinh có ảnh hưởng đến đời sông sinh vật: Các sinh vật sống trong môi trường chịu ảnh lưởng lẫn nhau, cho ví dụ.


3. Khái niệm quần thể, sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật. 


- Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian và thời gian, có khả năng sinh sản để tạo ra thế hệ sau.


- Quần thể người giống quần thể sinh vật ở các đặc trưng sinh học (giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản...) khác ở đặc trưng kinh tế- xã hội (hôn nhân, văn hóa, GD, pháp luật...) do con người có lao động và tư duy.


4. Khái niệm và các đặc trưng/đặc điểm của quần xã sinh vật, hệ sinh thái


- Quần xã sinh vật bao gồm nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định, có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau.


- Đặc trưng cơ bản của quần xã: về số lượng loài và thành phần loài (SGK trang 147).


- Hệ sinh thái: gồm quần xã và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). 


- Đặc điểm của hệ sinh thái: các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động với nhân tố vô sinh tạo thành 1hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.


5. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn


6. Ô nhiễm môi trường, các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường

II. Câu hỏi và bài tập

1. So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân. Nêu ý nghĩa của nguyên phân và giảm phân?

2. Nêu đặc trưng cơ bản của NST trong các kì đầu, giữa, sau, cuối trong quá trình phân bào?

3. So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và phát sinh giao tử cái? Tại sao tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1?

4. So sánh cấu trúc và chức năng của ADN, ARN, prôtêin. Vẽ sơ đồ mối quan hệ gen và tính trạng.

5. Phân biệt thường biến với đột biến; đột biến gen với đột biến cấu trúc NST; thể dị bội với thể đa bội. 

6. Nên quy trình thực hiện công nghệ tế bào và kĩ thuật gen.

7. Tại sao tự thụ phấn và giao phối cận huyết lại gây hại cho bản thân sinh vật, tỉ lệ KG đồng hợp và dị hợp qua các thế hệ thay đổi như thế nào?

8. Kể tên các loại môi trường và cho ví dụ về sinh vật sống trong các môi trường trên?

9. Kể tên các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh xung quanh khu vức sống của em.

10. Cho ví dụ ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm  đến hình thái và sinh lý của sinh vật (3 ví dụ về thực vật; 3 ví dụ về động vật)

11.  Trình bày đấu hiệu nhận biết của quần thể, cho ví dụ về các quần thể sinh vật. Nêu điểm giống và khác giữa quần thể người và quần thể sinh vật.

12.  Cho ví dụ về các hệ sinh thái và thành phần của các hệ sinh thái trong ví dụ vừa nêu?

13.  Lập các Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

· Ví dụ: lúa    là thức ăn          chuột                       mèo

14. Ô nhiễm môi trường là gì, kể tên các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường?
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A. HỌC KỲ 1
I. LÝ THUYẾT CẦN NẮM

Bài 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH
  - Khái niệm mạng máy tính
  - Các thành phần của mạng máy tính
  - Phân loại mạng
  - Lợi ích của mạng
Bài 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET
  - Internet là gì?
  - Các dịch vụ trên Internet
  - Các bước kết nối Internet
  - Kể tên các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt nam
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
  - Các định nghĩa: Siêu văn bản, trang web, website, địa chỉ website, trang chủ.
  - Trình duyệt web là gì? 
  - Kể tên các trình duyệt web hiện nay?
Bài 4: THƯ ĐIỆN TỬ
  - Thư điện tử là gì?
  - Kể tên các máy chủ cung cấp thư điện tử miễn phí trên internet hiện nay?

  -  Em hãy nêu cách mở tài khoản thư điện tử? Các bước truy cập vào hộp thư điện tử?
Bài 6: BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH
  - Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thông tin trong máy tính?
  - Định nghĩa virus máy tính? 
  - Các con đường lây lan của virus? Cách phòng tránh virus.

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Theo em, mạng máy tính là gì?
A. Là máy tính cùng các thiết bị liên quan như: máy in, scaner, máy ảnh,..

B. Là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo phương thức nào đó dùng để chia sẽ tài nguyên.

C. Là 5 máy tính kết nối với nhau theo dạng hình sao.

D. Là 5 máy tính kết nối với nhau theo dạng vòng.

Câu 2: Chọn phương án đúng nhất. Kết nối mạng máy tính dùng để:
A. Giải trí




B. Trao đổi thông tin

C. Nghe được nhiều bài hát

D. Trao đổi thông tin và chia sẽ tài nguyên

Câu 3: Lợi ích của mạng máy tính là…
A.  Dùng chung dữ liệu

B. Dùng chung phần cứng và phần mềm

C.  Trao đổi thông tin

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 4: Trình duyệt Web là gì?


A. Là phần mềm truy cập các trang web

B. Là phần mềm tạo ra các trang web

C. Là chương trình kiểm duyệt các trang web nước ngoài

D. Là chương trình kiểm duyệt các trang web trong nước

Câu 5: Để đọc được trang Web ta phải dùng:
   A. Trình duyệt Web

B.  Phần soạn thảo văn bản

   C.  Phần mềm lập trình

D.  Đáp án B và C
Câu 6: Tìm phát biểu SAI về việc mô tả mạng cục bộ (LAN):


A. Ba máy tính và một máy in kết nối với nhau có thể dùng chung máy in.


B. Một máy tính ở Hà Nội và một máy tính ở Quảng Trị có thể trao đổi và sử dụng chung các tài liệu.


C. 200 máy tính ở các tầng 1,2,3,4 của một toà nhà được nối cáp với nhau để dùng chung dữ liệu, máy in và các tài nguyên khác.

Câu 7: Tìm phát biểu SAI về các dịch vụ được hỗ trợ bởi mạng LAN:

A. Dùng chung dữ liệu và truyền file.


B. Dùng chung các ứng dụng và các thiết bị ngoại vi (máy in, máy quét, máy fax, modem,…)


C. Cho phép gửi và nhận thư điện tử trên toàn cầu.


D. Trao đổi thông tin trong phạm vi một phòng có kết nối mạng LAN

Câu 8: Để sử dụng thư điện tử em cần phải?
A. Truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ.



B. Nhờ bưu điện.

C. Đăng ký một tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ.



D. Cả a và b

Câu 9: Một hệ thống kết nối được gọi là mạng máy tính nếu:
A. Hai máy tính trở lên và có chia sẻ tài nguyên 

B. Nhiều hơn hai máy tính

C. Hai máy tính và thêm máy in                

           D.  Một máy tính và máy in

Câu 10: Mạng máy tính chỉ có hai máy tính ở gần nhau thì gọi là:
     A. Mạng WAN              B. Mạng LAN              C. Mạng Internet               D. Mạng WiFi

Câu 11: Hai mạng máy tính ở hai tầng lầu của một tòa nhà thì được gọi là mạng:
     A. WAN


B. Mạng WiFi

C. Internet

D. LAN

Câu 12:  Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?
A. www.vnexpress.net                   


B. blank@yahoo@12.vn

C. lanbk@yahoo.com           

           

D. www.dantri.com.vn

Câu 13: Khi đăng nhập thư điện tử thì bắt buộc phải có các thành phần:
     A. Tên đăng nhập                                             

B. Họ và tên

     C. Mật khẩu                                                     

D. Mật khẩu và tên đăng nhập

Câu 14: Một máy tính ở Hà nội và một máy tính ở Đà Nẵng kết nối với nhau thì được gọi là:
     A. WAN


B. LAN

C. Internet

D. Mạng WiFi
Câu 15: Virus máy tính là:
     A. Một gián điệp máy tính




B. Một chương trình máy tính

     C. Một thiết bị máy tính




D. Một loại sâu máy tính

Câu 16: Virus máy tính phá hoại những gì sau đây?
     A. Phần mềm và dữ liệu máy tính


B. Phần cứng máy tính                                 

     C. Phần mềm và phần cứng máy tính


D. Phần mềm máy tính
Câu 17: Kể tên một số trình duyệt web?
A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Google Chorme,…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…


D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 19:  Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

        ( Gõ tên đăng nhập và mật khẩu


        ( Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử


        ( Mở Internet


        ( Nháy chuột vào nút Đăng nhập

  A. (-(-(-(          B. (-(-(-(           C. (-(-(-(     D. (-(-(-(
Câu 20: Để tạo trang web cần thực hiện tuần tự qua những bước nào?

A. Lựa chọn đề tài, chuẩn bị nội dung, tạo kịch bản, tạo trang web

B. Tạo trang web, lựa chọn đền tài, chuẩn bị nội dung, tạo kịch bản

C. Lựa chọn đền tài, chuẩn bị nội dung, tạo trang web, tạo kịch bản

D. Chuẩn bị nội dung, lựa chọn đền tài, tạo kịch bản, tạo trang web

Câu 21: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng :.
 
( Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá 



( Truy cập vào máy tìm kiếm


     ( Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm 

           ( Nháy vào liên kết chứa thông tin 

  A. (-(-(-(            B. (-(-(-(              C. (-(-(-(               D. (-(-(-(
Câu 22: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là:
A. www.google.com.vn                
     B. www.yahoo.com

C. www.gmail.com                     
                D. B và C đúng

Câu 23: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:
A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.

B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.

C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.

D. A,B và C đều đúng.

Câu 24: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính:
A. Thiết bị đầu cuối


B. Môi trường truyền dẫn


C. Thiết bị kết nối mạng 


D. Giao thức truyền thông
Câu 25: Tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?
A. Các loại dây dẫn  hoặc các loại sóng



B. Phạm vi địa lí

C. Các thiết bị kết nối mạng

D. Tất cả ý trên.




Câu 26: Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?
    A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn thư mục cần lưu / Save

    B. Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn thư mục cần lưu / Save

    C. File / Save Page As / Chọn thư mục cần lưu / Save

    D. File / Save As / Chọn thư mục cần lưu / Save

Câu 27: Đâu là phần mềm trình chiếu trong các phần mềm sau:
A. Microsoft Word

B. Microsoft Excel

C. Microsof Access

D. Microsoft PowerPoint
Câu 28: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ một website?
A. www.vietnamnet.vn 


B. phuongnam@yahoo.com.vn

C. www.edu.net.vn


D. A và C đều đúng.

Câu 29: Con người trong xã hội tin học hóa cần phải làm gì?
 A. Có ý thức bảo vệ thông tin và  các tài nguyên mang thông tin, tài sản chung của mọi người và của toàn xã hội .

             B.  Cần có trách nhiệm đối với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet.

             C.  Xây dựng phong cách sống khoa học có tổ chức, đạo đức...


 D. A,B và C đều đúng.

Câu 30: Dựa vào môi trường truyền dẫn người ta phân mạng máy tính thành hai loại là: 

A. LAN và WAN


B. Mạng không dây và mạng có dây

C. Mạng Khách – Chủ

D. Mạng nhiều máy tính và một máy tính

B. HỌC KỲ 2
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

BÀI THỰC HÀNH 6: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN CỦA EM

· Khởi động PowerPoint, chọn lệnh Start ( All Programs ( Microsoft PowerPoint
· Để chèn thêm trang chiếu mới, ta chọn lệnh: Home ( New Slide.

· Để hiển thị và áp dụng các mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu, chọn lệnh: Home ( Layout.
· Để chọn đồng thời nhiều trang chiếu không liền nhau: Nhấn giữ phím Ctrl và chọn từng biểu tượng của chúng.

· Để chuyển đổi chế độ sắp xếp các trang chiếu ta chọn lệnh Silde Sorter View ở góc dưới.

· Các tệp trình chiếu do PowerPoint tạo ra có phần mở rộng là PPT (PPTX).
· Để thoát khỏi PowerPoint, chọn lệnh File --> Close hoặc nháy vào nút X.
· Để trình chiếu bắt đầu từ trang đầu tiên, chọn lệnh Slide Show ( From beginning hoặc nhấn phím F5.

· Để trình chiếu ngay trang đang được chọn, chọn lệnh Slide Show ( From Current Slide hoặc nhấn tổ hợp phím Shift + F5.

BÀI 9: ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU

1. Màu nền trang chiếu

· Màu sắc làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn. Màu sắc trên trang chủ yếu là màu nền trang chiếu và màu chữ.

· Các bước tạo màu nền cho 1 trang chiếu:

· Chọn trang chiếu trong ngăn trái (ngăn Slide).

· Chọn lệnh Design ( Format Background.
· Nháy mũi tên [image: image3.png]


 và chọn màu thích hợp.

· Lưu ý: Nháy nút Apply to All màu sắc sẽ áp dụng cho toàn bộ bài chiếu.

2. Định dạng nội dung văn bản

· Chọn phông chữ, kiễu chữ, cỡ chữ và màu chữ.

· Căn lề (trái, phải, giữa trong khung văn bản)

· Tạo các danh sách liệt kê

3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu

· Để áp dụng mẫu trình chiếu có sẵn cho một hay nhiều trang chiếu, chọn trang chiếu đó và thực hiện các bước sau đây:

· Chọn các trang chiếu cần áp dụng mẫu.

· Mở dải lệnh Design và chọn mẫu định dạng em mippms trong nhóm Themes
4. Các bước tạo bài trình chiếu

· Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu (quan trọng nhất)

· Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.

· Nhập và định dạng nội dung văn bản

· Thêm các hình ảnh minh họa

· Tạo các hiệu ứng động

· Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu

BÀI 11: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU

1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu

· Để chèn hình ảnh vào trang chiếu ta thực hiện các thao tác sau đây:

· Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.

· Chọn lệnh Insert ( Picture. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện.

· Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in.

· Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert.
· Có thể chèn hình ảnh, âm thanh (Audio) hoặc đoạn phim (Video) vào các trang chiếu để minh họa hoặc giải thích nội dung.

2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh

· Để thay đổi thứ tự xuất hiện của các hình ảnh ta thực hiện các bước sau:

· Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên (hoặc đưa xuống lớp dưới)

· Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt.

· Nháy chọn Bring to Front để chuyển hình ảnh lên trên cùng hoặc Send to Back để đưa xuống dưới cùng.

· Có thể thực hiện các thao tác trên đối với các đối tượng khác như khung văn bản, đoạn phim…

3. Sao chép và di chuyển trang chiếu

BÀI 11: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG

1. Chuyển trang chiếu

· Các bước đặt hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu như sau:

· Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng

· Mở dải lệnh Transitions
· Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

· None (không hiệu ứng) là ngầm định.

· Có 2 tùy chọn điều khiển việc chuyển trang:

· On mouse click: chuyển trang khi nháy chuột.

· Duration: Thiết lập thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển

· Nháy After: Chọn tùy chọn này và nhập thời gian để tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian (tính bằng giây) khi trình chiếu.

2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng

· Để chọn hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng ta thực hiện các thao tác sau:

· Chọn đối tượng cần áp dụng hiệu ứng động

· Mở dải lệnh Animation

· Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

3. Sử dụng các hiệu ứng động

· Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ vừa phải, phục vụ cho mục điích chính là truyền đạt nội dung.

4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu

· Khi tạo nội dung cho các trang chiếu cần tránh:

· Các lỗi chính tả;

· Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ;

· Quá nhiều nội dung văn trên một trang chiếu

· Màu nền và màu chữ khó phân biệt

BÀI 12: THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

· Đa phương tiện được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời
· Một số ví dụ: Trang web, Bài trình chiếu, Từ điển bách khoa đa phương tiện,…
· Ưu điểm:

+ Đa phương tiện thể hiện thông tin tốt hơn

+ Đa phương tiện thu hút sự chú ý hơn

+ Thích hợp với việc sử dụng máy tính

+ Rất phù hợp cho việc giải trí và nâng cao hiệu quả dạy học

· Các thành phần của đa phương tiện:
+ Văn bản:

+ Âm thanh:

+ Ảnh tĩnh:

+ Ảnh động:

+ Phim:

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào những câu đúng nhất:

1. Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu ?

a. Google Chrome




b. Microsoft Word

c. Microsoft PowerPoint



d. Audacity.

2. Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?

a. 5






b. 10

c. 20






d. Không giới hạn

3. Để thêm một trang chiếu mới ta chọn lệnh:

a. File ( Exit




b. Home ( New Slide

c. Slide ( View




d. Format ( Slide Layout

4. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào ?

a. Insert ( text box



b. Format ( Font

c. Insert ( Picture




d. Edit ( Select All

5. Để trình chiếu từ trang đầu tiên ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

a. Enter

b. F5

c. Insert

d. Ctrl+F4.




6. Cách  mở mẫu bố trí ( Slide Layout ) ?

a. Home ( Layout


b. Format ( New Slide

c. Format ( Slide Layout...

d. Tools  ( Slide Layout...

7. Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện theo trình tự nào?

a. Mở bảng chọn Slide Show ( Slide Transition.

b. Mở bảng chọn Slide Show ( View Show.

c. Mở bảng chọn Format ( Slide Layout.

d. Mở bảng chọn Animation

8. Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:


a. Không thuận tiện.


           b. Hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý.


c. Không cần thiết.



d. Các câu trên đều sai 

9. Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ :


a. Càng nhiều càng tốt.


b. Mỗi nội dung nên tạo nhiều hiệu ứng.


c. Mức độ vừa phải.


d. Không nên tạo hiệu ứng động.

10.  Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu: 


a. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm.


b. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên.


c. Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp.


d. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh.

11. Để chuyển một hình ảnh được chọn lên lớp trên cùng ta thực hiện theo trình tự nào?

a. Nháy chuột phải lên hình ảnh ( Bring Forward.

b. Nháy chuột phải lên hình ảnh ( Send to Back.

c. Nháy chuột phải lên hình ảnh ( Bring to Front.

d. Nháy chuột phải lên hình ảnh ( Send Backward.

12. Trong khi làm việc với màn hình trình chiếu Power point. Để thêm trang chiếu mới chọn lệnh: 


a. Home ( New slide
b.File ( New slide



c. Edit ( New slide 
d. Format ( New slide

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP & HƯỚNG DẪN TỰ  HỌC SỬ 9

GV:Nguyễn Bá Quát ĐT 0945077499
  A: THẾ GIỚ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

1.Những nội dung chủ yếu:
- Sau năm 1945 CNXH đã trở thành một hệ thống trên thế giới.

- Nửa sau thế kỷ XX CNXH đã trở thành lực lượng hùng mạnh.

- Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn.

- Sau năm 1945 các nước tư bản có sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.
- Xác lập trật tự thế giới 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

- Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật có những tiến bộ phi thường đạt nhiều thành tựu kỳ diệu trong mọi lĩnh vực
2.Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay:

- Sự hình thành trật tự thế giới mới (Đang trong quá trình xác định).

- Xu thế hòa hoãn, thỏa hiệp giữa các nước lớn.

- Các nước điều chỉnh chiến lược, trong đó lấy việc phát triển kinh tế làm trọng điểm.

- Nguy cơ biến thành xung đột nội chiến, đe dọa nghiêm trọng hòa bình ở nhiều khu vực (Nam Tư cũ, Tây Á, châu Phi).

Tuy vậy Xu thế chung vẫn là:Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” 
Câu hỏi ôn tập:Tại sao nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc ?
Những thành tựu chủ  yếu và ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật?

                                                                            


B: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
. Bảng mô tả:


 CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH THEO CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
	Nội

dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Xây dựng CNXH ở Miền Bắc đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam 

( 1954 – 1965 )
	- Thời gian Pháp rút khỏi Miền Bắc

- Phong trào mở đầu cho cuộc đấu tranh chính trị chống Mĩ-Diệm ở MN ( 1954-1960).

- Ý nghĩa quan trọng nhất trong thắng lợi của phong trào Đồng khởi
- Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ và nhiệm vụ mỗi miền.

- Trình bày được hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”.

- Những thắng lợi của ta trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ
	- Âm mưu của Mĩ khi thay Pháp xâm lược Miền Nam.

- Nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển toàn bộ cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Đại hội lần III của Đảng
- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ

- Giải thích được chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì.
	- Lập niên biêu các niên đại và sự kiện về thắng lợi của ta trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ
	Em đánh giá như thế nào về CM CNXH ở MB được xem là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển toàn viện của CM Việt Nam.

	2. Cả nước trực tiếp chống Mĩ, cứu nước 

( 1965 – 1973 )
	- Sự kiện mà Mĩ dựng nên để thực hiện chiến tranh phá hoại MB

- Chiến thắng mở đầu và quyết định cho thắng lợi trong chiến tranh cục bộ.
- Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”

- Những thắng lợi của ta trong chiến lược chiến tranh cục bộ

- Biết được nội dung chính của Hiệp định Pa-ri. 
	- Nối thời gian và sự kiện.

- Buộc Mĩ hóa chiến tranh là ý nghĩa lịch sử của chiến thắng nào?

- Giải thích được chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh.

- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa” và “Đông Dương hóa” chiến tranh của Mĩ.
	- So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

- So sánh Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ.
	Đánh giá của em như thế nào về Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt nam

	3. Hoàn thành giải phóng Miền Nam, giải phóng đất nước ( 1973 – 1975 )
	- Sự kiện chứng tỏ thời cơ giải phóng MN đã đến.

- Chiến dịch mở màng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975.

- Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri.

- Biết được chủ trương và kế hoạch giải phóng MN của ta.

- Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh.

- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
	- Nối thời gian với sự kiện.

- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975 phát triển qua các chiến dịch.
- Tại sao nói sau Hiệp định Pa-ri so lánh lực lượng có lợi cho ta và là thời cơ giải phóng đất nước thống nhất nước nhà đã đến.
	Lập niên biểu các sự kiện lịch sử chính trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
	Xác định nguyên nhân quan trọng nhất. nêu nhận xét vì  sao lại chọn nguyên nhân đó.


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.Câu hỏi nhận biết và thông hiểu:

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”

  a) Hoàn cảnh.

- 1957-1959, Mĩ-Diệm ra chính sách “Tố cộng”,”Diệt cộng” đàn áp cách mạng Miền Nam rất giã man (Bằng luật 10/59- đưa cộng sản ra ngoài pháp luật).

- Mâu thuẫn nội bộ Miền Nam rất gay gắt.

- Nghị quyết 15 của Đảng ra đời -> kết hợp chính trị và bạo lực cách mạng.

b) Diễn biến.
- Đầu 1959: PT đấu tranh của quần chúng diễn ra lẻ tẻ.        

- 17/1/1960: Nhân dân 3 xã Định thủy, Phước Hiệp, Bình khánh (Mỏ Cày) nổi dậy phá tề diệt ác ôn giành chính quyền-> chính quyền tự quản được thành lập ở nhiều nơi.

- Từ đó phong trào lan nhanh ra khắp Miền Nam.

c) Kết quả:   Ta phá 2/3 chính quyền địch ở thôn xóm, chính quyền cách mạng được thành lập dưới hình thức là những UBND tự quản.

d) Ý nghĩa: 

- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ.

- Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

- Đánh dấu bước nhảy vọt của CM Miền Nam. Ta từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công kẻ thù. Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam ra đời (20/12/1960).
Câu 2: Nêu những thắng lợi của ta trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ

  * Thắng lợi về quân sự : 

+ Năm 1962 đánh bại cuộc càn quét vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh…
+ 2/1/1963 chiến thắng ấp Bắc -> chứng minh ta hoàn toàn có khả năng đánh Mĩ -> Tạo nên phong trào “Thi đua ấp Bắc giết giặc lập công”.

+ Chiến dịch Đông – xuân (64-65) Ta giành thắng lợi lớn.

* Thắng lợi về chính trị :

- Tạo nên phong trào đấu tranh chống Mĩ-Diệm diễn ra khắp Miền Nam dưới nhiều hình thức khác nhau.

- 11/6/1963: 70 vạn đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn biểu tình làm rung chuyển chế độ Sài Gòn.

- 1/11/1963: Chính quyền Diệm – Nhu bị lật đổ.

- Cuối năm 1965: 2/3 ấp chiến lược bị phá. “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ  thất bại .
Câu 3: Nêu những thắng lợi của ta trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam
  * Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi): Sau một ngày chiến đấu ta đẩy lùi cuộc càn quét của địch.               

- Kết quả : Diệt 900 tên địch, bắn cháy 22 xe tăng, xe bọc thép, hạ 13 máy bay.

- Ý nghĩa : Mở đầu cho cao trào diệt Mĩ ở Miền Nam  -> Chứng tỏ, quân dân Miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh thắng “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ về quân sự.

*  Chiến thắng mùa khô (1965-1966), (1966-1967).
- Mĩ - Ngụy: Mở hai đợt phản công mùa khô (65 - 66) và (66 - 67), với mục tiêu “Tìm diệt” quân chủ lực của ta và “Bình định” Miền Nam.

- Ta:  Đánh địch với nỗ lực cao nhất.

- Kêt quả: Ta thắng lớn ở hai mùa khô. Diệt 24 vạn tên địch, bắn rơi, phá hủy 2700 máy bay, 2200 xe tăngvà xe bọc thép, 3400 ôtô…

- (1961-1965) chi viện nhiều sức người và của cho Miền Nam.

* Thắng lợi đấu tranh chính  trị.

- Nông thôn: Kết hợp với lực lượng vũ trang, nhân dân đứng lên đấu tranh phá ách kìm kẹp của Mĩ.
-  Thành thị: Ở hầu khắp Miền Nam, ND đứng lên đấu tranh đòi tự do, dân chủ, Mĩ cút về nước.

Câu 4: Trình bày nội dung chính của Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 
 - Hoa kỳ và các nước tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Hoa kỳ rút hết quân đội và hủy các căn cứ quân sự, không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào nội bộ Miền nam Việt Nam.

- Nhân dân Miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử.

- Các bên thừa nhận ở Miền Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 vùng kiểm soát, ba lực lượng chính trị.

- Ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh.

- Hoa kỳ cam kết tôn trọng, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh.

Câu 5: Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh.

- Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính trị quyết định tập trung tất cả sức người và sức của để tiến lên giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Bộ Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên " Chiến dịch Hồ Chí Minh".

- Trước khi chiến dịch bắt đầu, quân ta tấn cụng Xuân Lộc và Phan Rang - hai tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Ngày 21/4/1975 quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy, bộ đội ta áp sát Sài Gòn. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, Dương Văn Minh lên thay.
- 17 giờ ngày 26/4/1975 ta nổ súng mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh, năm cánh quân của ta cùng lúc tiến vào trung tâm Sài Gòn.
- 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng của ta tiến thẳng vào Dinh độc lập, bắt sống toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn. Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

- 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng.

- Ngày 2/5/1975, địa phương cuối cùng(Châu Đốc - An Giang) được giải phóng. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 kết thúc thắng lợi.
Câu 6: Nêu Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

    * Ý nghĩa lịch sử:

- Đối với dân tộc: 
+ Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thức thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất đất nước. 
+ Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên của chủ nghĩa xã hội.

- Đối với thế giới: Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

 *  Nguyên nhân thắng lợi:

+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đường lối tiến hành đồng thời cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam.

+ Nhân dân hai miền đoàn kết yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà.

+ Nhờ có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, có khả năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

+ Nhờ có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương.

+ Nhờ có sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.
2. Câu hỏi vận dụng 
   Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng xác định cách mạng CNXH ở MB được xem là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển toàn viện của CM Việt Nam. Em có nhận xét gì về nhận định đó.

     Trả lời: Để đưa đất nước thoát khổi ách xâm lược của Mĩ thống nhất nước nhà, Đại hội đã  xác định nhiệm vụ cụ thể cho 2 miền  Nam –Bắc: Miền Bắc thực hiện cách mạng CNXH, Miền Nam thực hiện cuộc cách mạng đân chủ nhân dân, và CM  CNXH ở miền Bác được xem là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển toàn diện của cách mạng Việt Nam vì khi MB thực hiện tốt cuộc CM CNXH thì sẽ trở thành hậu phương vững chắc chi viện toàn diện và kịp thời sức người sức của cho tiền tuyến MN thực hiện cuộc cách mạng dân chủ nhân dân nhanh chống đến thắng lợi.

Câu 2: Đánh giá của em như thế nào về Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
- Là công pháp quốc tế công nhận các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, thắng lợi quan trọng trên mặt trận ngoại giao, chứng tỏ uy tín của ta trên trường quốc tế được nâng cao.

- Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.

- Mĩ tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân ta, rút quân về nước.

- Thắng lợi này tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn Miền Nam.
 Câu 3: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước giành thắng lợi, em cho rằng nguyên nhân nào là quan trọng nhất. Nêu nhận xét vì  sao lại chọn nguyên nhân đó ?
  * Nguyên nhân quan trọng nhất:

Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo.

Vì: Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo mới phát huy được long yêu nước của nhân, vai trò hậu phương, sức mạnh đoàn kết quốc tế…. Phát huy và kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh của thời đại để đánh thắng kẻ thù.
 3. Câu hỏi định hướng năng lực

  Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ từ 1954 – 1975 của hai miền Nam – Bắc. Theo em những thắng lợi nào quyết định và quan trọng nhất ?

  Trả lời: Những thắng lợi quyết định nhất

Giai đoạn 1954 – 1960: Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” dẫn đến sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam ( 20/12/1960 )đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân Miền Nam đấu tranh chống Mĩ.

Giai đoạn 1961 – 1965: chiến đấu đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ với hàng loạt những thắng lợi như: chiến thắng Ấp Bắc ( 2/1/1963 ), chống phá địch lập “ấp chiến lược”, làm sụp đổ chính quyền Diệm – Nhu....

Giai đoạn 1965 – 1968: Chiến đấu đánh bại “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam và chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ ở Miền Bắc, với hàng loạt những thắng lợi như: chiến thắng Vạn Tường ( 8/1965 ), chiến thắng hai mùa khô, Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

Giai đoạn 1969 – 1973: Chiến đấu đánh bại “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh” ở Miền Nam, chiến tranh phá hoại lần 2 của Mĩ ở Miền Bắc với những thắng lợi tiêu biểu như: chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa Miền Nam thành lập ( 6/6/1969 ), chiến thắng cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972 buộc Mĩ hóa chiến tranh trở lại, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” buộc Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam ( 27/1/1973 ) Mĩ rút khỏi Miền Nam Việt Nam.

Giai đoạn 1973 – 1975: Chiến đấu đánh bại bình định lấn chiếm cùng với chính sách tràn ngập lãnh thổ của địch, tiến lên đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ với thắng lợi mở đầu ở Phước Long ( 6/1/1975 ) và kết thúc thắng lợi với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

